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Dow Jones 27,677.79 +28.01 (0.10%)  

S&P 500 3,117.43 +4.67 (0.15%)  

Shanghai Composite 2,899.470 +21.350 (0.74%)  

USD/BRL 4.18485 −0.02174 (0.52%)  

 
Midwest, USA – 06/12/2019 

 

GIÁ CHỐT PHIÊN 05/12/2019 

Mã HĐ Cao Thấp TT % KLGD 

ZCEH20 379.5 376.25 376.75 -0.46% 95,699 

ZCEK20 385.25 382 382.5 -0.52% 22,186 

ZSEF20 888.75 877.25 884.25 0.71% 96,524 

ZSEH20 903.25 891.75 898.75 0.70% 44,145 

ZMEF20 303.3 295.6 301.5 1.62% 82,269 

ZMEH20 306.1 299 304.6 1.67% 60,110 

ZLEF20 30.78 30.38 30.5 0.10% 67,321 

ZLEH20 31.06 30.67 30.79 0.10% 42,326 

ZWAH20 530 522.75 523.75 -0.71% 38,445 

ZWAK20 533.5 527 528 -0.66% 12,568 

 
Midwest, USA – 08/12/2019 

THỜI TIẾT 

- Midwest hoàn toàn khô ráo trong 2 – 3 ngày tới, trước khi 

tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn ở North Dakota vào ngày chủ 

nhật. Vùng đồng bằng phía nam hoàn toàn không có mưa 

và tuyết trong vòng 3 – 5 ngày tới. 

- Tại các bang phía tây bắc, Washington và Montana chỉ có 

tuyết rơi trên vùng hẹp trong 2 ngày tới, trước khi tuyết rơi 

dày và lan rộng ra trong 2 ngày cuối tuần này. 

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

- Người phát ngôn của Bộ thương mại Trung Quốc, ông Cao Phong cho biết: “Nếu hai bên đi đến Thỏa thuận giai 

đoạn 1, cần cắt giảm một lượng thuế quan tương ứng. Phái đoàn đàm phán hai bên vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ”. 

- Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đã bán 245,000 tấn đậu tương cho 

nước giấu tên. Trong đó 120,000 tấn sẽ giao trong niên vụ 2019/20 và 125,000 tấn giao trong niên vụ 2020/21. 

DỰ BÁO SỐ LIỆU BÁO CÁO CUNG CẦU - WASDE (USDA) TỔNG HỢP TỪ REUTERS CHO THÁNG 12 

   Dự đoán TB  Khoảng dự đoán   Báo cáo Tháng 11   Năm ngoái  

TỒN KHO CUỐI VỤ MỸ 2019/20 (Đv: Triệu giạ) 

Đậu tương 476.0 455.0 600.0 475.0 913.0 

Ngô 1,919.0 1,890.0 1,960.0 1,910.0 2,114.0 

Lúa mỳ 1,010.0 989.0 1,025.0 1,014.0 1,072.0 

TỒN KHO CUỐI VỤ THẾ GIỚI 2019/20 (Đv: Triệu tấn) 

Đậu tương 95.46 93.90 96.80 95.42 109.66 

Ngô 295.52 292.00 298.20 295.96 320.06 

Lúa mỳ 286.18 283.90 288.50 288.28 277.90 
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BÁO CÁO XUẤT KHẨU - EXPORT SALES (USDA) CHO TUẦN 28/11 

Hàng hóa Mùa vụ Dự đoán 
Thực tế Bán hàng 

tuần trước 
Chênh lệch 

Bán hàng Giao hàng 

Ngô 19/20 500 - 900   546.1 494.8               806.8  -32% 

Đậu tương 19/20 700 – 1,300   683.8 1,498.1            1,664.1  -59% 

Khô đậu tương 19/20 100 – 300   181.1 214.3                 93.2  94% 

Dầu đậu tương 19/20 5 - 25 10.8 63.0                 14.9  -28% 

Lúa mỳ 19/20 300 - 700      228.1 231.7               612.7  -63% 
  

SẢN LƯỢNG  

- EU: USDA chi nhánh tại châu Âu dự đoán sản lượng lúa mỳ của các nước trong khối EU-28 sẽ đạt 154.0 triệu 

tấn, cao hơn mức 153.0 triệu tấn trong báo cáo tháng 11 của USDA, và cao hơn sản lượng 137.15 triệu tấn năm 

ngoái. Sản lượng ngô của các nước châu Âu dự đoán đạt 65.2 triệu tấn, cao hơn mức 64.56 trong báo cáo tháng 

11 của USDA, và cũng cao hơn sản lượng 64.40 triệu tấn năm ngoái. 

- Argentina: Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương trên cả nước Argentina 

hiện đã đạt 49.3%, so với 39.0% tuần trước và 54.0% cùng kỳ năm ngoái. Gieo trồng ngô tại Argentina đã đạt 

48.7% diện tích dự kiến, so với 46.2% tuần trước và 41.3% cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch lúa mỳ hiện đã đạt 

46.0%, so với 31.1% tuần trước và 44.0% cùng kỳ năm ngoái. Thu hoạch đã diễn ra rất nhanh trong tuần trước, 

nhờ thời tiết khô ráo. Một số nơi có tiến độ tăng đến 35% trong vòng 1 tuần. Năng suất ước tính đạt 2.75 tấn/héc-

ta, và Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires vẫn giữ nguyên dự đoán sản lượng lúa mỳ Argentina 2019/20 ở mức 

18.5 triệu tấn. 

LÚA MỲ 

Lúa mỳ đóng cửa ở mức 523.75 giảm 0.71% trong phiên giao dịch ngày 05/12/2019 do số liệu bán hàng giảm 63% 

và giao hàng giảm 48% so với tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZWAH20 

 Kháng cự: 540; 560 

 Hỗ trợ: 520; 500 

    

ĐẬU TƯƠNG 
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Đậu tương đóng cửa ở mức 884.25 tăng 0.71% trong phiên giao dịch ngày 05/12/2019 do thông tin Mỹ và Trung 

Quốc sắp đạt được đồng thuận về việc cùng dỡ bỏ thuế quan và thị trường điều chỉnh trạng thái trước báo cáo Cung 

– Cầu sẽ được USDA phát hành vào ngày 10/12/2019 tới. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZSEF20 

 Kháng cự: 890; 900 

 Hỗ trợ: 870; 855 

   

NGÔ 

Ngô đóng cửa ở mức 376.75 giảm 0.46% trong phiên giao dịch ngày 05/12/2019 do số liệu bán hàng giảm 58%, 

giao hàng giảm 22% so với tuần trước. 

Hỗ trợ kỹ thuật ZCEH20 

 Kháng cự: 388; 400 

 Hỗ trợ: 375; 370 

  

Bản tin này do Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế. Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam không chịu trách nhiệm 

về các quyết định đầu tư liên quan tới thông tin từ bản tin này của quý độc giả. Việc sao chép các thông tin này cần có sự đồng ý của Sở Giao 

Dịch Hàng Hóa Việt Nam và có dẫn chiếu nguồn thông tin. Chi tiết xin liên hệ: info@mxv.vn 
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